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STT HỌ VÀ TÊN
SỐ ĐIỆN 

THOẠI
CMND TÊN THỦ TỤC

NGÀY NHẬN HỒ 

SƠ
ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

1 NGUYỄN HỒNG NAM 0912423965 030072007808

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 01/06/2023 13:56:29 phù tải1

2 NGUYỄN THỊ THÚY 0965122295 030186003483

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 01/06/2023 15:58:04 phù tải1

3 ĐOÀN VĂN KHUÊ 0358888415 030095004079

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 01/06/2023 15:58:20 chuẩn thừng

4 VŨ THỊ HẠNH 0967046155 030183017729

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 04/05/2023 13:52:59

Đội 2, Thôn Phù 

Tải 1

5

NGUYỄN THỊ THÙY 

TRANG 0364395970 030302004456

Thủ tục chứng thực chữ ký 

trong các giấy tờ, văn bản 

&#40;áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể ký, 

không thể điểm chỉ 

được&#41; 04/05/2023 13:53:41

ĐỘI 6, THÔN 

PHÙ TẢI 2

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 01/05/2023 đến ngày 08/06/2023.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ

TRẢ KẾT QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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6 PHẠM VĂN THẾ 0363924723 030090018899

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 04/05/2023 13:54:00

ĐỘI 7 THÔN 

PHÙ TẢI 2

7 NGUYỄN HỮU DŨNG 0927642414 030087007973

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:46:29

ĐỘI 3 THÔN 

PHÙ TẢI 1

8 NGUYỄN THANH SƠN 0396078693 030200006495

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:46:52

ĐỘI 3, THÔN 

PHÙ TẢI 1

9 BUI VAN MANH 0384125805 030094013291 Thủ tục đăng ký kết hôn 05/05/2023 10:55:23

ĐỘI 5, THÔN 

PHÙ TẢI 2

10 ĐỒNG VĂN KIẾM 0332148376 030065013172

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:55:37

ĐỘI 9 THÔN 

CHUẨN 

THỪNG

11 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 0376153200 038196015912

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:55:51

THÔN VĂN 

SƠN

12 PHẠM ĐỨC VIỆT 0986346789 030088006642

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:25:04 chuẩn thừng
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13 NGUYỄN THỊ TÚ 0387411148 030187019077

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/06/2023 09:20:08 phù tải1

14 PHẠM ĐỨC NGHIÊN 030064002510

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 09/05/2023 15:37:43

ĐỘI 2, THÔN 

PHÚ TẢI 1

15 NGUYỄN VĂN QUẾ 0387926415 030068018024

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/06/2023 14:40:21 phù tải 1

16 NGUYỄN THỊ HẰNG 0389314964 030185012041

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/06/2023 14:40:40 phù tải2

17

NGUYỄN THỊ NGỌC 

YẾN 0366726556 030303006569

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 05/06/2023 14:40:55 chuẩn thừng

18 PHẠM THỊ XUÂN 0936366965 030185015764

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/06/2023 14:41:10 phù tải2

19 ĐỒNG VĂN THOAN 0782154993 030201004414

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 05/06/2023 14:41:24 chuẩn thừng

20 NGUYỄN THỊ VIỄN 0966045647 141714678 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 06/06/2023 13:38:38 phù tải2
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21

NGUYỄN TRUNG 

NGHĨA 0327286444 030091002017

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 06/06/2023 13:38:53 phù tải2

22 NGUYỄN THỊ LIỄU 0859446591 038195000061

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 06/06/2023 13:39:42 chuẩn thừng

23 NGUYỄN THỊ TÚ 0387411148 030187019077

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 06/06/2023 13:40:00 phù tải2

24 NGUYỄN VĂN QUẾ 0387926415 030068018024

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 06/06/2023 13:40:18 phù tải 1

25 NGUYỄN THÀNH LUÂN 0906082785 030085015030

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 09/05/2023 15:35:25

Đội 4  ,Thôn Phù 

Tải 1

26 NGUYỄN TRUNG PHÁP 0845555868 030093006609 Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:25:58 phù tải 1

27 ĐỒNG VĂN THÀNH 0986703340 030084010829

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:26:15 phù tải2

28 PHẠM VĂN VĨ 0977642482 030083021898 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 13:26:44 phù tải2

29 PHẠM VĂN HIỂU 0983395176 030080008539 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 10:13:44 phù tải1

30 PHẠM THỊ NGÂN 0962773424 030186002628

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:15:46 phù tải 2

31 HOÀNG VĂN NHIỀN 0378601398 030053006066 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 16:11:26 phù tải 1

32 PHẠM VĂN VINH 0981496030 030049000362

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:03:05 phù tải 1
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33 ĐỒNG THỊ THU 0396395879 030193017464

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:03:26 phù tải2

34 ĐỒNG NGỌC TRƯỜNG 0346866841 030099000556

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:03:45 phù tải2

35 TÔ VĂN QUỲNH 0985654696 030086003421

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 10:04:59 chuẩn thừng

36 PHẠM VĂN ĐÔNG 0965947619 030089003687

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:25:21 phù tải 1

37 NGUYỄN HỮU ĐOÀN 0904122656 030083005998

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:25:37 phù tải 1

38 TRẦN THỊ KIỀU CHINH 0385886860 030300002531 Thủ tục đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:13:33 phù tải 1

39 BÙI THẾ VĂN 0964369288 030090009801

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:13:49 phù tải2
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40

TRẦN THỊ LUYẾN NỘP 

THAY NGUYỄN ĐỨC 

MINH 0985458718 142457320

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:14:05 null

41 ĐỒNG VĂN ĐÔ 0385765956 030055002033 Thủ tục đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:14:27 phù tải2

42 ĐỒNG VĂN ĐÔNG 0386853196 030061008805

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:05:15 phù tải2

43 ĐỒNG NGỌC ĐỦ 0397326868 030072012883

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:35:44 phù tải2

44 PHẠM VĂN TRỌNG 0976568764 030063002826

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:17:30 phù tải2

45 PHẠM VĂN BIÊN 0962954235 030096016969

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:18:09 chuẩn thừng

46

ĐỒNG THỊ HỒNG 

DUNG 0866634866 030179002162

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:18:23 thôn phí gia

47 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 0335863591 030065014619

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 15/05/2023 10:18:39 phù tải 1

48 PHẠM VĂN BIÊN 0962954235 030096016969 Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 10:18:55 chuẩn thừngPage 6
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49 TÔ THỊ NHUNG 0962510460 030184004668

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:54:42 chuẩn thừng

50 TÔ VĂN VĂN 0916889566 030084002630

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:54:59 chuẩn thừng

51 NGUYỄN ĐỨC CÔNG 0375099614 030095012344 Thủ tục đăng ký kết hôn 16/05/2023 15:13:30 phù tải 1

52 NGUYỄN VĂN CHINH 0333808682 030089004403

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:23:13 thôn chuẩn thừng

53 HOÀNG VĂN NHIỀN 0378601398 030053006066

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:15:57 phù tải 1

54

ĐỒNG THỊ PHƯƠNG 

THẢO 0375187460 030197010588

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:16:13 phù tải2

55

NGUYỄN THÀNH 

CÔNG 0949268781 030081004482

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:59:01 phù tải 1

56 NGUYỄN THỊ HOA 0978884158 030188006665

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:01:00 phù tải 1
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57 NGUYỄN VĂN ĐẠT 0987507965 030093001735

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:34:21 phù tải 1

58 TÔ MINH BẰNG 0378330284 030201004005

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:43:54 thôn chuẩn thừng

59 TÔ VĂN THƯỢNG 0368578738 030083016987

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:38:16 thôn chuẩn thừng

60 TÔ VĂN VĂN 0964951304 030091001871 Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:38:34 chuẩn thừng

61 NGUYỄN VĂN ĐẠT 0987507965 030093001735 Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:38:54 phù tải 1

62 PHẠM QUANG VINH 0989700628 030057009587 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 22/05/2023 15:44:20 chuẩn thừng

63 NGUYỄN ĐỨC LONG 0912771457 030071015679

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:44:42 chuẩn thừng

64 NGUYỄN VĂN CHIẾN 0975716605 030070020340

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:44:58 phù tải 1

65 PHẠM CHÂU TUẤN 0348041146 142873399

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:45:16 phù tải2
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66 NGUYỄN THỊ KHOA 0329084301 040301018117

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:48:35 phù tải2

67

ĐOÀN THỊ HOÀNG 

QUYÊN 0978415569 022183003296

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:48:50 phù tải2

68 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0967426861 030194010554

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:00:37 phù tải 1

69 BÙI VĂN CHUNG 0377687418 030075018720

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:00:54 chuẩn thừng

70 LƯƠNG VĂN HẠNH 0986563673 030058016955 Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:01:12 chuẩn thừng

71 NGUYỄN VĂN QUÂN 0986672938 030074019151 Thủ tục đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 15:48:24 phù tải2

72 TÔ ÁNH TUYẾT 0359570881 030306014547

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:49:20 chuẩn thừng

73 NGUYỄN THỊ MINH 0389159863 030178000375

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:57:20 phù tải 1
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74 PHẠM THANH HẢI 0358792358 030099004747

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:57:34 chuẩn thừng

75 ĐỒNG THỊ THẢO 0934371136 030196016051

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:08:53 chuẩn thừng

76 TRẦN VĂN HƯNG 0961689589 030074006436

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:09:18 phù tải 1

77 ĐỒNG NGỌC ĐẠI 0977962063 030091021724

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:09:38 phù tải2

78 ĐỒNG THỊ HUẾ 0367358727 030170017486

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:34:10 chuẩn thừng

79 ĐOÀN ĐỨC ĐẠT 0353421358 030099011056

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:34:25 chuẩn thừng

80 NGUYỄN VĂN PHONG 0985878388 030062019313 Thủ tục đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:34:41 phù tải2

81 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 0384761169 030063012850

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 19/05/2023 07:41:54 phù tải1Page 10
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82 TÔ THỊ HUYỀN 0392027626 030302006356

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:13:10 chuẩn thừng

83 ĐOÀN VĂN KHUÊ 0358888415 030095004079

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:14:03 chuẩn thừng

84 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 0987782472 030073002950

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:15:19 phù tải 1

85 ĐỒNG CHÍ THẾ 0363244148 030095001842 Thủ tục đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:16:12 phù tải 1

86 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 0886835915 030059011694

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 18/05/2023 07:37:00

THÔN PHÙ TẢI 

2

87 NGUYỄN VĂN HIỂN 0973874880 030074013763

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 18/05/2023 07:37:30 phù tải 2

88 PHẠM VĂN THỰC 0349600625 030058003021

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 18/05/2023 07:37:16 phù tải1

89 NGUYỄN VĂN PHONG 0985878388 030062019313

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:36:39 phù tải2
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90 BUI THỊ HANH 0344322681 030187003464

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp 

hoặc chứng nhận 31/05/2023 16:36:53 chuẩn thừng

91 NGUYỄN ĐỨC MÃO 0563663771 030063015091

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần 08/06/2023 14:15:44

ĐỘI 4 PHÙ TẢI 

1

92 NGÔ VĂN CHƯƠNG 0382351131 030064004431

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần 08/06/2023 14:20:35

ĐỘI 6, THÔN 

PHÙ TẢI 2

93 NGUYỄN THỊ LONG 0344161164 030164012905

Thủ tục giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ 22/05/2023 08:40:44 thôn phù tải 1
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